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Ứng dụng:

Các tính năng
nổi bật:

Vệ sinh 

Hàm lượng thịt

Tỉ trọng

Nhiệt độ bảo quản

Hạn sử dụng

73% +/- 2 1,66-

1,76 g/cm³ 

5-45 °C 

24 tháng

12/2022

Chất độn hai thành phần gốc polyurethane. Rất đáng tin cậy khi sử dụng và có khả năng chà nhám xuất sắc.

Có thể pha trộn với PROFILLER WHITE theo bất kỳ tỷ lệ nào để tạo ra nhiều sắc thái xám khác nhau.
Hãy tham khảo Hệ sắc thái xám (GC) để lựa chọn tông màu xám phù hợp nhất cho lớp sơn lót tương ứng.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Khuyến cáo về an toàn: 2004/42/IIB(cII)(540)539: Giá trị giới hạn của EU đối với sản phẩm này (loại sản phẩm: IIB.cII)
ở dạng sẵn sàng sử dụng là tối đa 540 gam VOC trên một lít. Hàm lượng VOC của sản phẩm này là 539 g/l. Không thể
loại trừ khả năng sản phẩm này chứa các hạt < 0,1 μm. Sản phẩm chỉ phù hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử
dụng sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các khuyến nghị về an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân.
Dữ liệu trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng
dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc tiến hành các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; chúng cũng không ngụ ý
bất kỳ sự đảm bảo nào về các đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Mọi mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ
liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không
cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước
đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản
phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ. 

Làm sạch bằng PK 700 hoặc PK 900. Chà nhám (thép bằng P80, nhôm bằng P150-P180,
thép mạ kẽm và lớp sơn cũ chống dung môi bằng P240). Làm sạch bằng PK 1000.
 Sơn lót các khu vực kim loại trần lớn bằng EUROFILL trước khi thi công
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Dung môi

Chất đông cứng

Tỉ lệ pha

Áp suất ứng dụng

 Áp suất vòi phun

 Kích thước vòi phun 

Số lớp phun

Khô ở 20 độ C

Độ dày lớp màng

bar

bar

min

μm 

Độ nhớt phun ở 20°C DIN 4: 20-24 s

ISO 4: 50-65 s

0.7

1.7-1.9

Súng phun HVLP

12/2022

2

100 phần theo thể tích    P 2435B 2K Primerfiller

(hoặc: 100 g)
Chất đông cứng D70, nhanh

Chất đông cứng D80, trung bình

(hoặc 14g)

FR 500 THINNER

R 2100 Thinner, nhanh

R 2200 Thinner, trung bình

R 2300 Thinner, chậm

(hoặc 13 g)

Thời gian tồn tại ở 20°C: 1h

25 phần theo thể tích

25 phần theo thể tích

1.6-1.8

Flash-off between spraycoats until mat, no flash-off before drying.

50-70

Súng tiêu chuẩn

2-2.5

Safety advice:
2004/42/IIB(cII)(540)539: The EU limit value for this product (product category: IIB.cII) in ready-for-use form is max 540 grams
of VOC per liter. The VOC content of this product is 539 g/l.
It cannot be ruled out that this product contains particles < 0.1 μm.
The products are suitable for professional use only.
For the use of this product please adhere to the actual safety recommendations and the personal protective equipment.
The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and
application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any
guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions,
weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed
contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our
website at www.rmpaint.com or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of
our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed. 
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Orbital sanding, dry

Drying

Drying at 20°C

Drying at 60°C

Infrared (short wave)

Infrared (medium
wave)

Sanding manual, wet

3 h

30 min

8 min

10-15 min

12/2022

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex,
Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77

P800

P400 – P500

Please note: For automotive refinish, repair instructions of vehicle manufacturers, in particular regarding installed sensor
technology, must always be observed in addition to the processing instructions given within this document.

Safety advice:
2004/42/IIB(cII)(540)539: The EU limit value for this product (product category: IIB.cII) in ready-for-use form is max 540 grams
of VOC per liter. The VOC content of this product is 539 g/l.
It cannot be ruled out that this product contains particles < 0.1 μm.
The products are suitable for professional use only.
For the use of this product please adhere to the actual safety recommendations and the personal protective equipment.
The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and
application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any
guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions,
weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed
contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our
website at www.rmpaint.com or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of
our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed. 

Technical Information

PROFILLER WHITE
P 2435W
2K Primerfiller
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Chà nhám quỹ đạo, khô 

Sấy khô

Sấy ở 20°C 

Sấy ở 60°C 

Hồng ngoại (sóng ngắn) 

Hồng ngoại (sóng trung bình)

Chà nhám , ướt

3 giờ

30 phút

8 phút

10-15 phút

12/2022

P800

P400 – P500

Xin lưu ý: Đối với việc hoàn thiện ô tô, ngoài các hướng dẫn xử lý được nêu trong tài liệu này, bạn cần tuân thủ

nghiêm ngặt hướng dẫn sửa chữa của nhà sản xuất, đặc biệt là liên quan đến công nghệ cảm biến đã được lắp đặt.

Khuyến cáo về an toàn: 2004/42/IIB(cII)(540)539: Giá trị giới hạn của EU đối với sản phẩm này (loại sản phẩm: IIB.cII)
ở dạng sẵn sàng sử dụng là tối đa 540 gam VOC trên một lít. Hàm lượng VOC của sản phẩm này là 539 g/l. Không thể
loại trừ khả năng sản phẩm này chứa các hạt < 0,1 μm. Sản phẩm chỉ phù hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử
dụng sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các khuyến nghị về an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân.
Dữ liệu có trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng
dụng sản phẩm của chúng tôi, những dữ liệu này không miễn trừ cho các nhà sản xuất khỏi việc tiến hành các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng;
những dữ liệu này cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về một số đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích
cụ thể. Bất kỳ mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. nào được đưa ra ở đây chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung; chúng có
thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm).
Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc
trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành
đều được tuân thủ. 
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